
Bảng giá : Wholesales price (MYR)
Số lượng (Giá)

Sản phẩm ĐVT 1

Ba chỉ hun khói Đơn vị RM 0,00

Ba chỉ hun khói (250G) Đơn vị RM 8,50

Ba chỉ hun khói (500G) Đơn vị RM 20,00

Ba chỉ hun khói (1000G) Đơn vị RM 40,00

Ba chỉ thái lát dùng cho các món lẩu Đơn vị RM 0,00

Ba chỉ thái lát dùng cho các món lẩu (Thickless 15MM, 250G) Đơn vị RM 12,00

Ba chỉ thái lát dùng cho các món lẩu (Thickless 15MM, 500G) Đơn vị RM 18,00

Ba chỉ thái lát dùng cho các món lẩu (Thickless 15MM, 1000G) Đơn vị RM 35,00

Ba chỉ thái lát dùng cho các món lẩu (Thickless 2.8MM, 250G) Đơn vị RM 12,00

Ba chỉ thái lát dùng cho các món lẩu (Thickless 2.8MM, 500G) Đơn vị RM 18,00

Ba chỉ thái lát dùng cho các món lẩu (Thickless 2.8MM, 1000G) Đơn vị RM 35,00

Bì heo thái sợi kg RM 20,00

Bò viên gân Đơn vị RM 0,00

Bò viên gân (Big size, 250G) Đơn vị RM 9,50

Bò viên gân (Small Size, 250G) Đơn vị RM 9,50

Bò viên gân (Big size, 500G) Đơn vị RM 15,00

Bò viên gân (Small Size, 500G) Đơn vị RM 15,00

Bò viên gân (Big size, 1000G) Đơn vị RM 35,00

Bò viên gân (Small Size, 1000G) Đơn vị RM 35,00

Bò viên thường Đơn vị RM 0,00

Bò viên thường (500G) Đơn vị RM 14,00

Bò viên thường (1000G) Đơn vị RM 27,00

Cha oc Đơn vị RM 0,00

Cha oc (500G) Đơn vị RM 15,00

Cha oc (1000G) Đơn vị RM 30,00

Chân giò hun khói kg RM 50,00

Chả bì ớt xanh Đơn vị RM 0,00

Chả bì ớt xanh (500G) Đơn vị RM 12,50

Chả bì ớt xanh (1000G) Đơn vị RM 25,00
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Chả bò gân Đơn vị RM 0,00

Chả bò gân (500G) Đơn vị RM 18,00

Chả bò gân (1000G) Đơn vị RM 35,00

Chả bò gân ớt xanh Đơn vị RM 0,00

Chả bò gân ớt xanh (500G) Đơn vị RM 18,00

Chả bò gân ớt xanh (1000G) Đơn vị RM 35,00

Chả bò thì là Đơn vị RM 0,00

Chả bò thì là (500G) Đơn vị RM 15,00

Chả bò thì là (1000G) Đơn vị RM 30,00

Chả bò thường Đơn vị RM 0,00

Chả bò thường (500G) Đơn vị RM 15,00

Chả bò thường (1000G) Đơn vị RM 30,00

Chả chiên Đơn vị RM 0,00

Chả chiên (500G) Đơn vị RM 12,50

Chả chiên (1000G) Đơn vị RM 25,00

Chả cá cuốn lá lốt Đơn vị RM 0,00

Chả cá cuốn lá lốt (500G) Đơn vị RM 21,00

Chả cá cuốn lá lốt (1000G) Đơn vị RM 40,00

Chả cá rô phi Đơn vị RM 0,00

Chả cá rô phi (500G) Đơn vị RM 15,00

Chả cá rô phi (1000G) Đơn vị RM 30,00

Chả cá sợi Đơn vị RM 0,00

Chả cá sợi (500G) Đơn vị RM 16,00

Chả cá sợi (1000G) Đơn vị RM 32,00

Chả cá thu chiên Đơn vị RM 0,00

Chả cá thu chiên (500G) Đơn vị RM 15,00

Chả cá thu chiên (1000G) Đơn vị RM 35,00

Chả cá thác lác Đơn vị RM 0,00

Chả cá thác lác (200G) Đơn vị RM 6,00

Chả cá thác lác (250G) Đơn vị RM 7,50

Chả cá thác lác (500G) Đơn vị RM 15,00

Chả cá thác lác (1000G) Đơn vị RM 30,00

Số lượng (Giá)
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Chả cốm Đơn vị RM 0,00

Chả cốm (500G) Đơn vị RM 15,00

Chả cốm (1000G) Đơn vị RM 30,00

Chả huế Đơn vị RM 0,00

Chả huế (500G) Đơn vị RM 20,00

Chả huế (1000G) Đơn vị RM 40,00

Chả lụa gân tai heo Đơn vị RM 0,00

Chả lụa gân tai heo (500G) Đơn vị RM 12,50

Chả lụa gân tai heo (1000G) Đơn vị RM 25,00

Chả lụa nấm hương Đơn vị RM 0,00

Chả lụa nấm hương (500G) Đơn vị RM 13,50

Chả lụa nấm hương (1000G) Đơn vị RM 27,00

Chả lụa thủ Đơn vị RM 0,00

Chả lụa thủ (500G) Đơn vị RM 12,50

Chả lụa thủ (1000G) Đơn vị RM 25,00

Chả lụa truyền thống Đơn vị RM 0,00

Chả lụa truyền thống (500G) Đơn vị RM 12,50

Chả lụa truyền thống (1000G) Đơn vị RM 25,00

Chả mỡ chiên Đơn vị RM 0,00

Chả mỡ chiên (500G) Đơn vị RM 12,50

Chả mỡ chiên (1000G) Đơn vị RM 25,00

Chả mực chiên Đơn vị RM 0,00

Chả mực chiên (500G) Đơn vị RM 20,00

Chả mực chiên (1000G) Đơn vị RM 40,00

Chả sụn chiên Đơn vị RM 0,00

Chả sụn chiên (500G, Nam huong) Đơn vị RM 17,00

Chả sụn chiên (500G, Loai thuong) Đơn vị RM 16,00

Chả sụn chiên (1000G, Nam huong) Đơn vị RM 31,00

Chả sụn chiên (1000G, Loai thuong) Đơn vị RM 30,00

Chả tôm chiên Đơn vị RM 0,00

Chả tôm chiên (500G) Đơn vị RM 25,00

Số lượng (Giá)
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Chả tôm chiên (1000G) Đơn vị RM 50,00

Cua xay Đơn vị RM 0,00

Cua xay (500G) Đơn vị RM 13,00

Cua xay (1000G) Đơn vị RM 20,00

Cá rô phi nạo Đơn vị RM 0,00

Cá thác lác nạo Đơn vị RM 0,00

Cá thác lác nạo (500G) Đơn vị RM 20,00

Cá thác lác nạo (1000G) Đơn vị RM 40,00

Cá viên thường Đơn vị RM 0,00

Cá viên thường (500G) Đơn vị RM 15,00

Cá viên thường (1000G) Đơn vị RM 30,00

Cá viện chiên Đơn vị RM 0,00

Cá viện chiên (500G) Đơn vị RM 15,00

Cá viện chiên (1000G) Đơn vị RM 30,00

Dăm bông da bao Đơn vị RM 0,00

Dăm bông da bao (500G, Red) Đơn vị RM 15,00

Dăm bông da bao (500G, White) Đơn vị RM 15,00

Dăm bông da bao (1000G, Red) Đơn vị RM 30,00

Dăm bông da bao (1000G, White) Đơn vị RM 30,00

Dăm bông thái lát Đơn vị RM 0,00

Dăm bông thái lát (300G, Square) Đơn vị RM 9,00

Dăm bông thái lát (300G, Circle) Đơn vị RM 9,00

Dăm bông thái lát (500G, Square) Đơn vị RM 15,00

Dăm bông thái lát (500G, Circle) Đơn vị RM 15,00

Dăm bông thái lát (1000G, Square) Đơn vị RM 30,00

Dăm bông thái lát (1000G, Circle) Đơn vị RM 30,00

Dăm bông thịt heo Đơn vị RM 0,00

Dăm bông thịt heo (500G) Đơn vị RM 15,00

Dăm bông thịt heo (1000G) Đơn vị RM 30,00

Dăm bông trộn bì heo Đơn vị RM 0,00

Dăm bông trộn bì heo (500G) Đơn vị RM 15,00

Dăm bông trộn bì heo (1000G) Đơn vị RM 30,00

Số lượng (Giá)
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Dăm bông đặc biệt Đơn vị RM 0,00

Dăm bông đặc biệt (500G) Đơn vị RM 16,00

Dăm bông đặc biệt (1000G) Đơn vị RM 32,00

Dồi sả Đơn vị RM 0,00

Dồi sả (500G) Đơn vị RM 18,00

Dồi sả (1000G) Đơn vị RM 35,00

Dồi sụn Đơn vị RM 0,00

Dồi sụn (500G) Đơn vị RM 18,00

Dồi sụn (1000G) Đơn vị RM 35,00

Dồi trường heo kg RM 20,00

Giò thủ xào Đơn vị RM 0,00

Giò thủ xào (500G) Đơn vị RM 12,50

Giò thủ xào (1000G) Đơn vị RM 25,00

Khấu đuôi heo kg RM 20,00

Lạp xưởng tươi nguyên chất Đơn vị RM 0,00

Lạp xưởng tươi nguyên chất (500G) Đơn vị RM 18,00

Lạp xưởng tươi nguyên chất (1000G) Đơn vị RM 35,00

Móng giò heo kg RM 15,00

Mộc chả cá cá thác lác Đơn vị RM 0,00

Mộc chả cá cá thác lác (500G) Đơn vị RM 15,00

Mộc chả cá cá thác lác (1000G) Đơn vị RM 30,00

Mộc chả cá thu Đơn vị RM 0,00

Mộc chả cá thu (500G) Đơn vị RM 15,00

Mộc chả cá thu (1000G) Đơn vị RM 0,00

Mộc chả huế Đơn vị RM 0,00

Mộc chả huế (500G) Đơn vị RM 12,50

Mộc chả huế (1000G) Đơn vị RM 25,00

Mộc chả lụa Đơn vị RM 0,00

Mộc chả lụa (500G) Đơn vị RM 12,50

Mộc chả lụa (1000G) Đơn vị RM 25,00

Mộc cá rô phi Đơn vị RM 0,00

Mộc cá rô phi (500G) Đơn vị RM 15,00

Số lượng (Giá)
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Mộc cá rô phi (1000G) Đơn vị RM 30,00

Mộc cá thu nạo Đơn vị RM 0,00

Mộc nem nướng Đơn vị RM 0,00

Mộc nem nướng (500G) Đơn vị RM 15,00

Mộc nem nướng (1000G) Đơn vị RM 30,00

Mộc viên Đơn vị RM 0,00

Mộc viên (500G, Moc nhi) Đơn vị RM 12,50

Mộc viên (500G, Nam huong) Đơn vị RM 12,50

Mộc viên (1000G, Moc nhi) Đơn vị RM 25,00

Mộc viên (1000G, Nam huong) Đơn vị RM 25,00

Mực viên chiên Đơn vị RM 0,00

Mực viên chiên (500G) Đơn vị RM 20,00

Mực viên chiên (1000G) Đơn vị RM 40,00

Nầm heo kg RM 15,00

Sliced Pork Collar Đơn vị RM 0,00

Sliced Pork Collar (500G) Đơn vị RM 18,00

Sliced Pork Collar (1000G) Đơn vị RM 35,00

Sườn heo non Đơn vị RM 0,00

Sườn heo non (500G) Đơn vị RM 16,00

Sườn heo non (1000G) Đơn vị RM 30,00

Thịt ba chỉ Đơn vị RM 0,00

Thịt ba chỉ (500G) Đơn vị RM 12,50

Thịt ba chỉ (1000G) Đơn vị RM 25,00

Thịt viên hương mực Đơn vị RM 0,00

Thịt viên hương mực (200G) Đơn vị RM 8,50

Thịt viên hương mực (500G) Đơn vị RM 12,50

Thịt viên hương mực (1000G) Đơn vị RM 25,00

Thịt xay gia vị đầy đủ Đơn vị RM 0,00

Thịt xay gia vị đầy đủ (500G) Đơn vị RM 9,00

Thịt xay gia vị đầy đủ (1000G) Đơn vị RM 18,00

Tôm viên chiên Đơn vị RM 0,00

Số lượng (Giá)
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Tôm viên chiên (500G) Đơn vị RM 25,00

Tôm viên chiên (1000G) Đơn vị RM 50,00

Xúc xích hương vị đức Đơn vị RM 0,00

Xúc xích hương vị đức (500G) Đơn vị RM 13,50

Xúc xích hương vị đức (1000G) Đơn vị RM 27,00

cha muc Đơn vị RM 0,00

chả lụa gà Đơn vị RM 0,00

chả lụa gà (500G) Đơn vị RM 12,50

chả lụa gà (1000G) Đơn vị RM 25,00

Số lượng (Giá)
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